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1 Chồi Đoàn mạnh Gia Hưng 18/10/2020 Nam Kinh Tổ 3-Nghĩa Trung 0913913646 067220004636 Đoàn Mạnh Cường

2 Chồi Lê Lan Phương 22/03/2020 Nữ Kinh Cây Xoài - Đắk Nia 0985128443 067320000943 lê Văn Dân

3 Chồi Mai Mỹ An 18/10/2020 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0905277836 066320012467 Mai Văn Tân

4 Chồi Lê Minh Ngọc 03/11/2020 Nữ Kinh Tổ 2-  Nghĩa Trung 067320004790 Lê Huy Hùng

5 Chồi Đặng Phan Anh Đức 01/01/2020 Nam Kinh Tổ 4- Nghĩa Trung 0973859295 067220000022 Đặng Văn Thịnh

6 Chồi Lê Minh Hải 26/02/2020 Nam Kinh Tổ 3 -Nghĩa Trung 0359401411 067220000621 Lê Minh Vinh

7 Chồi Trần Nguyễn Thảo My 07/03/2020 Nữ Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0885517669 067320000647 Trần Văn Soái

8 Chồi Lỳ Thị Như Ý 1/11/2020 Nữ HMông Tổ 5- Nghĩa Tân 946875369 67320000079 LỲ Bá xềnh

9 Chồi Bùi Ngọc Anh 26/05/2020 Nữ Kinh Tổ 5- Nghĩa Thành 0935969214 067320002369 Bùi Thanh Thành

10 Chồi Mai Văn Hoàng Đăng 5/10/2020 Nam Kinh Tổ 2- Nghĩa Trung 67220002035 Mai Văn Lâm

11 Chồi Nguyễn Hoàng Phú 20/09/2021 Nam Kinh Tổ 5- Nghĩa Tân 0834780299 67221004519 Nguyễn T. Ngọc Lan

12 Chồi Nguyễn Phương Thanh 27/7/2021 Nữ Kinh Cây Xoài -Đăkk nia 0974471178 038321014819 Vũ Thị Tiến

13 Chồi Lê  Hoàng Phúc Khang 7/10/2020 Nam Kinh Tổ 1-Nghĩa trung 0865088737 067220004546 x Lê Thị Mai Hương

14 Chồi Nguyễn Ngọc Phương Anh 9/9/2020 Nữ Kinh Tổ 3-Nghĩa Trung 985996084 67320003517 x Nguyễn Thị Hoa Thuỷ

15 Chồi Đặng Đào Thanh Thảo 28/6/2021 Nữ kinh Tổ 1-Nghĩa Trung 0385799906 067321001891 x Đào Thị Phương

16 Chồi Nguyễn Minh Trường 09/09/2021 Nam Kinh Tổ 1- Nghĩa Trung 0347224351 067221004374 Mai Thị Loan

17 Chồi Lê Đình Đạt 17/01/2021 Nam Kinh Phường Nghĩa Trung 0396681773 067221000197 Lê Thị Xuân Khánh

18 Chồi Nguyễn Thị Lan Vy 05/5/2021 Nữ Kinh Tổ 5-Nghĩa Tân 0367126684 066321009635 H'vân

19 Chồi Nguyễn Thành Đạt 10/19/2021 Nam Kinh  Tổ 5-Nghĩa Trung 335898262 67221004846 x Trần Thị Hương Cúc

20 Chồi Hà Ngọc Khánh Linh 26/6/2021 Nữ Tày Tổ 2- Nghĩa Trung 0935919723 x Huỳnh Thị Hồng Liên

21 Chồi Nguyễn Mai Đức Tài 23/3/2021 Nam Kinh Tổ 1-Nghĩa Trung 0961339948 067221001743 x Mai Thị Oanh

22 Chồi Điểu Kiên 27/4/2021 Nam M'Nông Tổ 5-Nghĩa Tân 0327820371 067221002953 x H' Hương

23 Chồi Nguyễn Tiến Duy 28/3/2020 Nam Kinh T 1- N trung 388090128 67220001292 x Phạm Thị Bích Hương

24 Chồi Nghiêm Thuý Minh Châu 4/6/2021 Nữ Kinh Tổ 1 Nghĩa Trung 978750989 67321000968 x Hồ Thị Bích Thảo

25 Chồi Nguyễn Hồng  Anh 18/2/2021 Nữ Kinh Krông nô 088532348 x Đinh Thị Bắc
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26 Chồi Nguyễn Đình Văn 18/1/2020 Nữ Kinh Krông  nô 088532348 x Đinh Thị Bắc

27 Chồi Nguyễn Anh Tài 21/2/2020 Nam Kinh T1- Nghĩa trung 0979912943 067220000727 x Trần Thị Thảo

Nghĩa Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG


